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1. Nước rửa Chén Quế Phát
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 

sao năm 2019
- Công ty TNHH Trà Thảo mộc 

Quế Phát
- Địa chỉ: Số 147, Lý tự Trọng, 

TT Mậu A, huyện Văn Yên
- Giám đốc: Nguyễn Kim Thoa 

- Điện thoại: 0942.284.113
- Email: trathaomocquephat@

gmail.com
- Website: https://quephat.com/
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/nuoc-rua-chen_801/
- Link mua sản phẩm trên sàn Postmart - Yên Bái: https://

postmart.vn/p/ocop-02-chai-nuoc-rua-chen-tinh-dau-
que-sach-thom-100-bao-ve-da-tay-cua-ban-5434.html

2. Nước Lau Sàn Quế Phát
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2019
- Công ty TNHH Trà Thảo mộc Quế Phát
- Địa chỉ: Số 147, Lý tự Trọng, TT Mậu A, huyện Văn Yên
- Giám đốc: Nguyễn Kim Thoa - Điện thoại: 0942.284.113
- Email: trathaomocquephat@gmail.com
- Website: https://quephat.com/
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/nuoc-lau-san_800/
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3. Trà Quế
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 

3 sao năm 2020
- Công ty TNHH Trà Thảo 

mộc Quế Phát
- Địa chỉ: Số 147, Lý tự Trọng, 

TT Mậu A, huyện Văn Yên
- Giám đốc: Nguyễn Kim 

Thoa - Điện thoại: 0942.284.113
- Email: trathaomocquephat@gmail.com
- Website: https://quephat.com/
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/tra-que_226/
- Link mua sản phẩm trên sàn Postmart - Yên Bái: https://

postmart.vn/p/combo-3-hop-tra-que-moi-hop-20-tui-
loc-2g-21992.html

4. Quế Phát tinh dầu Quế
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
- Công ty TNHH Trà Thảo mộc Quế Phát
- Địa chỉ: Số 147, Lý tự Trọng, TT Mậu A, huyện Văn Yên
- Giám đốc: Nguyễn Kim Thoa - Điện thoại: 0942.284.113
- Email: trathaomocquephat@gmail.com
- Website: https://quephat.com/
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/tinh-dau-que_78/
5. Quế Phát Hương quế Văn Yên
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021

- Công ty TNHH Trà Thảo mộc Quế Phát
- Địa chỉ: Số 147, Lý tự Trọng, TT Mậu A, huyện Văn Yên
- Giám đốc: Nguyễn Kim Thoa - Điện thoại: 0942.284.113
- Email: trathaomocquephat@gmail.com
- Website: https://quephat.com/
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/que-phat-huong-que_825/
- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.

vn/p/ocop-huong-que-mui-thom-tu-nhien-115093.html
6. Quế Thanh
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã Quế Văn Yên
- Địa chỉ: Tổ 6, Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên
- Giám đốc: Đinh Thị Thuý Vân - Điện thoại: 

0385.485.943
- Email: dangconglong2011@gmail.com
- Website:  http://sctyenbai.com
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://

s c t ye n b a i . c o m / m u a - s a m /q u e -
thanh_490/

7. Bột quế Văn Yên
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 

3 sao năm 2020
- Hợp tác xã Quế Văn Yên

- Địa chỉ: Tổ 6, Thị trấn Mậu 
A, huyện Văn Yên
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- Giám đốc: Đinh Thị Thuý Vân - Điện thoại: 
0385.485.943

- Email: dangconglong2011@gmail.com
- Website:  http://sctyenbai.com
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://

sctyenbai.com/mua-sam/bot-que_536/
- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: 

https://postmart.vn/p/ocop-bot-que-yen-
bai-300g-49075.html

8. Lọ tăm quế Văn Yên
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 

2020
- Hợp tác xã Quế Văn Yên
- Địa chỉ: Tổ 6, Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên
- Giám đốc: Đinh Thị Thuý Vân - Điện thoại: 

0385.485.943
- Email: dangconglong2011@gmail.com
- Website:  http://sctyenbai.com
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/ho-dung-tam-bang-que_347/
- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.

vn/p/ocop-lo-tam-que-van-yen-52922.html
9. Tinh dầu quế Văn Yên
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã Quế Văn Yên
- Địa chỉ: Tổ 6, Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên

- Giám đốc: Đinh Thị Thuý Vân - Điện thoại: 
0385.485.943

- Email: dangconglong2011@gmail.com
- Website:  http://sctyenbai.com

- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://
sctyenbai.com/mua-sam/tinh-dau-que_539/

- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: 
https://postmart.vn/p/ocop-san-pham-
tinh-dau-que-yen-bai-100g-49048.html

10. Quế thuốc lá
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 

2020
- Hợp tác xã Quế Văn Yên

- Địa chỉ: Tổ 6, Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên
- Giám đốc: Đinh Thị Thuý Vân - Điện thoại: 

0385.485.943
- Email: dangconglong2011@gmail.com
- Website:  http://sctyenbai.com
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/que-thuoc-la_864/
- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.

vn/p/ocop-que-thanh-que-thuoc-la-500g-49078.html
11. An đường cao (Thực phẩm bảo vệ sức khỏe)
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Công ty Cổ phần Nam dược Đại Phú An
- Địa chỉ: Xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
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- Giám đốc: Đỗ Thị Loan Phượng - Điện thoại: 
0975.997.949

- Email: info@daiphuan.vn
- Website: https://daiphuan.vn/
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/an-duong-cao_264/
- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.

vn/p/ocop-an-duong-cao-van-yen-110g-51699.html
12. Phụ nữ cao (Thực phẩm bảo vệ sức khỏe)
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Công ty Cổ phần Nam dược Đại Phú An
- Địa chỉ: Xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Đỗ Thị Loan Phượng - Điện thoại: 

0975.997.949
- Email: info@daiphuan.vn
- Website: https://daiphuan.vn/
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/phu-nu-cao_266/
- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.

vn/p/ocop-phu-nu-cao-van-yen-110g-51701.html
13. Tinh dầu thực vật Đại Phú An
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Công ty Cổ phần Nam dược Đại Phú An
- Địa chỉ: Xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Đỗ Thị Loan Phượng - Điện thoại: 

0975.997.949

- Email: info@daiphuan.vn
- Website: https://daiphuan.vn/
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/tinh-dau-thuc-vat_265/
- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.

vn/p/ocop-tinh-dau-thuc-vat-van-yen-51705.html
14. Tinh dầu xả chanh Đại Phú An
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
- Công ty Cổ phần Nam dược Đại Phú An
- Địa chỉ: Xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Đỗ Thị Loan Phượng - Điện thoại: 

0975.997.949
- Email: info@daiphuan.vn
- Website: https://daiphuan.vn/
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/tinh-dau-xa-chanh-dai-phu-an_815/
- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.

vn/p/ocop-tinh-dau-sa-chanh-van-yen-51703.html
15. Tinh dầu quế Đại Phú An
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
- Công ty Cổ phần Nam dược Đại Phú An
- Địa chỉ: Xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Đỗ Thị Loan Phượng - Điện thoại: 

0975.997.949
- Email: info@daiphuan.vn
- Website: https://daiphuan.vn/
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- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.
com/mua-sam/tinh-dau-que-dai-phu-an_814/

- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.
vn/p/ocop-tinh-dau-que-van-yen-108134.html

16. Chuối tiến vua Yên Hợp (Chuối Ngự)
- Xếp hạng sản phẩm 

Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã Dịch vụ 

nông nghiệp hữu cơ Trung 
Thành

- Địa chỉ: Xã Yên Hợp, 
huyện Văn Yên, tỉnh Yên 
Bái

- Giám đốc: Trần Thị 
Tình - Điện thoại: 0989.953.217

- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.
com/mua-sam/chuoi-tien-vua-yen-hop_804/

- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://
postmart.vn/p/ocop-chuoi-ngu-tien-vua-yen-hop-van-
yen-combo-5-hop-51682.html

17. Tinh dầu quế Công Tâm
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã Dịch vụ nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm
- Địa chỉ: xã Viên Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Trần Văn Kiên - Điện thoại: 0984.786.685
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/tinh-dau-que-cong-tam_845/

- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.
vn/p/ocop-tinh-dau-que-cong-tam-88108.html

18. Cao cà gai leo Viễn Sơn
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã sản xuất dược liệu Viễn Sơn
- Địa chỉ: xã Viên Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Phạm Văn Hậu - Điện thoại: 0816.835.443
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/cao-ca-gai-leo-vien-son_802/
- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://

postmart.vn/p/cao-ca-gai-leo-vien-son-cham-soc-
suc-khoe-115057.html

19. Cao đặc cà gai leo
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
- Hợp tác xã sản xuất dược liệu Yên Bái Thanh Sơn
- Địa chỉ: xã Đông An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Phạm Văn Chiến - Điện thoại: 0366.285.992
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/cao-dac-ca-gai-leo_834/
- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.

vn/p/ocop-cao-dac-ca-gai-leo-van-yen-100g-51674.html
20. Tinh dầu quế nguyên chất Ánh Sao
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
- Hợp tác xã Bách Lâm
- Địa chỉ: xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Thị Sao - Điện thoại: 0387.091.664
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- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.
com/mua-sam/tinh-dau-que_419/

21. Bún khô
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
- Hợp tác xã Thanh Mai
- Địa chỉ: xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Phạm Thị Thanh - Điện thoại: 0972.080.382
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/bun-kho_899/
- Link mua trên sàn Postmart – Yên Bái: https://postmart.

vn/p/bun-kho-thanh-mai-500gr-108136.html
22. Điểm du lịch cộng đồng Bản Tát - Nà Hẩu
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 4 sao năm 2021
- Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Nà Hẩu
- Địa chỉ: xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Đặng Văn Chính - Điện thoại: 0932.334.286
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/diem-du-lich-cong-dong-ban-tat-na-
hau_872/

23. Mật Ong Đa hoa tự nhiên
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo
- Địa chỉ: Thôn Thanh Liêm 1, xã Minh Bảo, TP Yên Bái, 

tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Bùi Việt Tiến - Điện thoại: 0978.681.699
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/mat-ong-minh-bao_780/

- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.
vn/p/mat-ong-da-hoa-tu-nhien-350ml-53028.html

24. Chè bát tiên Minh Bảo
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 

2021
- Hợp tác xã Nông nghiệp Minh 

Bảo
- Địa chỉ: Thôn Thanh Liêm 

1, xã Minh Bảo, TP Yên Bái, tỉnh 
Yên Bái

- Giám đốc: Bùi Việt Tiến - 
Điện thoại: 0978.681.699

- Link mua trên sàn TMĐT 
tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.
com/mua-sam/che-bat-tien-
minh-bao_867/

25. Mộc nhĩ khô Minh Bảo
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
- Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo
- Địa chỉ: Thôn Thanh Liêm 1, xã Minh Bảo, TP Yên Bái, 

tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Bùi Việt Tiến - Điện thoại: 0978.681.699
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/moc-nhi-kho-minh-bao_876/
- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.

vn/p/moc-nhi-minh-bao-yen-bai-tui-200g-53036.html
26. Trà táo mèo Nga Trương
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
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- Công ty TNHH TN Yên Bái
- Địa chỉ: Tổ 10, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Trương Thị Uý Nga - Điện thoại: 0868.891.119
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/tra-tao-meo-mu-cang-chai-nga-
truong_878/

- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.
vn/p/tra-tao-meo-mu-cang-chai-nga-truong-87816.html

27. Dưa lê Âu Lâu
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã sản xuất rau an toàn Âu Lâu
- Địa chỉ: Thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Trịnh Huy - Điện thoại: 0975.167.881 

- 0917.393.160
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: https://

voso.vn/dua-le-au-lau-p921580.html
28. Miến đao Giới Phiên

- Xếp hạng sản phẩm Ocop 4 
sao năm 2021

- Hợp tác xã sản xuất, kinh 
doanh miến đao Giới Phiên

- Địa chỉ: Thôn Ngòi Đong, 
xã Giói Phiên, TP Yên Bái, tỉnh 

Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Văn Toàn 

- Điện thoại: 0979.901.223
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh 

Yên Bái: http://sctyenbai.com/mua-sam/mien-dao-gioi-
phien_216/

- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.
vn/p/mien-dong-gioi-phien-goi-500g-108118.html

29. Chè xanh Hương Lý
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã sản xuất, chế biến chè Hương Lý
- Địa chỉ: Tổ 9, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Lương Ngọc Chiểu - Điện thoại: 0975.885.311
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/che-xanh-huong-ly_148/
- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.

vn/p/che-xanh-huong-ly-tui-500g-77653.html
30. Chè túi lọc Hương lý
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã sản xuất, chế biến chè Hương Lý
- Địa chỉ: Tổ 9, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Lương Ngọc Chiểu - Điện thoại: 0975.885.311
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/che-tui-loc-huong-ly_782/
- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.

vn/p/che-tui-loc-huong-ly-goi-150g-77651.html
31. Chè Shan Tuyết Hương Lý
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
- Hợp tác xã sản xuất, chế biến chè Hương Lý
- Địa chỉ: Tổ 9, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
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- Giám đốc: Lương Ngọc Chiểu - Điện thoại: 0975.885.311
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/che-shan-tuyet-huong-ly_865/
- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.

vn/p/che-shan-tuyet-huong-ly-77654.html
32. Cá mương sấy hồ Thác Bà Hiền Vinh
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã sản xuất, chế biến Nông lâm sản Tây Bắc 

Hiền Vinh
- Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Đồng Thị Hiền - Điện thoại: 0989.991.062
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

c o m / m u a - sa m /c a - m u o n g - say - u o p - r i e n g - h i e n -
vinh_803/

- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://
postmart.vn/p/ca-muong-say-ho-thac-ba-hien-vinh-
500ggoi-26955.html

33. Cá rô lọc xương sấy hồ Thác Bà Hiền Vinh
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã sản xuất, chế biến Nông lâm sản Tây Bắc 

Hiền Vinh
- Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên 

Bình, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Đồng Thị Hiền - Điện thoại: 

0989.991.062
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: 

http://sctyenbai.com/mua-sam/ca-ro-
mieng-loc-xuong_486/

34. Chè xanh Hán Đà
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
- Hợp tác xã cựu chiến binh Hán Đà
- Địa chỉ: xã Hán Đà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Trần Tường - Điện thoại: 0372.963.113
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/che-xanh-han-da_859/
- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://

postmart.vn/p/ocop-che-xanh-han-da-yen-binh-hop-
200g-88092.html

35. Bưởi đặc sản Đại Minh
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
- Hợp tác xã đặc sản bưởi Đại Minh
- Địa chỉ: xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Trường Giang - Điện thoại: 

0983.906.228
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/buoi-dai-minh_67/
36. Cá mương sấy (hồ Thác Bà)

- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Yên Bình

- Địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Yên Bình, huyện Yên 
Bình, tỉnh Yên Bái

- Giám đốc: Hoàng Thị Chinh - Điện 
thoại: 0834.857.359

- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên 
Bái:http://sctyenbai.com/mua-sam/
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ca-muong-say-ho-thac-ba-
hien-vinh_784/

37. Cá rô phi sấy (hồ 
Thác Bà)

- Xếp hạng sản phẩm 
Ocop 3 sao năm 2021

- Hợp tác xã Dịch vụ tổng 
hợp Yên Bình

- Địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Yên Bình, 
huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

- Giám đốc: Hoàng Thị Chinh - Điện 
thoại: 0834.857.359

- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.
com/mua-sam/ca-ro-phi-say-ho-thac-ba_869/

- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.
vn/p/ca-ro-phi-say-ho-thac-ba-1673.html

38. Cá Dúi sấy hồ Thác Bà
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
- Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Yên Bình
- Địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Hoàng Thị Chinh - Điện thoại: 0834.857.359
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/ca-dui-say-ho-thac-ba_877/
- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.

vn/p/ocop-ca-dui-say-ho-thac-ba-500gr-52977.html
39. Cá Tép dầu sấy hồ Thác Bà
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
- Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Yên Bình

- Địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Hoàng Thị Chinh - Điện thoại: 0834.857.359
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/ca-tep-dau-say-ho-thac-ba_874/
40. Dầu lạc đỏ Thái Sơn
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã Thái Sơn
- Địa chỉ: Thôn 1 xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Đàm Văn Việt - Điện thoại: 0912.993.514
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/dau-lac-do_795/
- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.

vn/p/ocop-dau-lac-do-luc-yen-chai-500ml-108123.html
41. Dầu lạc trắng
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã Thái Sơn
- Địa chỉ: Thôn 1 xã Tân Lĩnh, huyện 

Lục Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Đàm Văn Việt - 

Điện thoại: 0912.993.514
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh 

Yên Bái: http://sctyenbai.com/
mua-sam/dau-lac_279/

- Link mua trên sàn Postmart 
- Yên Bái: https://postmart.vn/p/
ocop-dau-lac-trang-san-pham-
ocop-luc-yen-yen-bai-23236.html
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42. Lạc ri vỏ đỏ Thái Sơn
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 
2020

- Hợp tác xã Thái Sơn
- Địa chỉ: Thôn 1 xã Tân Lĩnh, 

huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Đàm Văn Việt - 

Điện thoại: 0912.993.514
- Link mua trên sàn TMĐT 

tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.
com/mua-sam/lac-do_502/

- Link mua trên sàn Postmart 
- Yên Bái: https://postmart.vn/p/

ocop-lac-do-san-pham-ocop-luc-
yen-1kg-23237.html

43. Dầu đỗ tương
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã Thái Sơn
- Địa chỉ: Thôn 1 xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Đàm Văn Việt - Điện thoại: 0912.993.514
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/dau-do-tuong-thai-son_806/
44. Dầu vừng Thái Sơn
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã Thái Sơn
- Địa chỉ: Thôn 1 xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Đàm Văn Việt - Điện thoại: 0912.993.514

- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.
com/mua-sam/dau-vung-thai-son_805/

45. Gạo nếp Lào mu Khánh Thiện
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
- Hợp tác xã Nông lâm thuỷ sản Khánh 

Thiện
- Địa chỉ: Thôn Tông Cuông xã 

Khánh Thiện, huyện Lục Yên, tỉnh 
Yên Bái

- Giám đốc: Nông Đức Doãn - 
Điện thoại: 0966.270.874

- Link mua trên sàn TMĐT 
tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.
com/mua-sam/gao-nep-lao-
mu-khanh-thien_892/

- Link mua trên sàn Postmart 
- Yên Bái: https://postmart.vn/p/
oc o p - ga o - n e p - l a o - m u - k h a n h -
t h i e n - l u c - ye n - ye n - b a i - go i - 1 kg -
40k-52963.html

46. Mật ong hoa tự nhiên Mù Cang Chải
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã xây dựng và dịch vụ nông nghiệp tổng hợp 

Mù Cang Chải
- Địa chỉ: Bản Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Văn Toản - Điện thoại: 0919.520.344
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/mat-ong_479/
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- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.
vn/p/mat-ong-yen-bai-loai-750ml-53031.html

47. Chè Shan tuyết Púng Luông
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020

- Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Púng 
Luông

- Địa chỉ: Bản Púng Luông, huyện Mù 
Cang Chải, tỉnh Yên Bái

- Giám đốc: Lù A Câu - Điện 
thoại: 0942.046.504

- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh 
Yên Bái: http://sctyenbai.com/
mua-sam/che-chan-tuyet-pung-
luong_829/

- Link mua trên sàn Postmart - Yên 
Bái: https://postmart.vn/p/ocop-che-

shan-tuyet-pung-luong-1kg-115061.
html

48. Bản văn hóa du lịch cộng đồng La Pán Tẩn 
(Homestay)

- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã La Pán Tẩn
- Địa chỉ: xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Giàng Chứ Ly - Điện thoại: 0919.827.090
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/ban-van-hoa-du-lich-cong-dong-la-
pan-tan-homestay_858/

49. Điểm du lịch cộng đồng Hello Mù Cang Chải 
Homestay

- Xếp hạng sản phẩm Ocop 4 sao năm 2020
- Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hello Mù Cang Chải
- Địa chỉ: xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Giàng A Dê - Điện thoại: 0379.292.222
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/diem-du-lich-cong-dong-hello-mu-
cang-chai-homestay_861/

50. Trà Bát Tiên
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2019
- Hợp tác xã sản xuất chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng
- Địa chỉ: thôn Khe Ngay, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, 

tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Vũ Viết Quốc - Điện thoại: 0976.695.876
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/che-bat-tien_794/
- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.

vn/p/che-bat-tien-san-pham-dat-chuan-ocop-quoc-
gia-200g-110705.html

51. Chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao 

năm 2021
- Hợp tác xã chè xanh chất 

lượng cao Bảo Hưng
- Địa chỉ: thôn Khe Ngay, xã 

Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, tỉnh 
Yên Bái
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- Giám đốc: Vũ Viết Quốc - Điện thoại: 0976.695.876
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/che-xanh_360/
52. Miến đao nguyên chất Quy Mông

- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã Việt Hải Đăng

- Địa chỉ: Thôn Thịnh Lợi, xã Quy 
Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

- Giám đốc: Phùng Thị Tuyền - 
Điện thoại: 0363.906.020 

- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh 
Yên Bái: http://sctyenbai.com/
mua-sam/mien-dao-nguyen-
chat-quy-mong_813/

- Link mua trên sàn Postmart - 
Yên Bái: https://postmart.vn/p/mien-

dao-quy-mong-dac-san-yen-bai-
tui-1kg-115087.html
53. Trà Bát Tiên Hưng Khánh

- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã chè Khe Năm
- Địa chỉ: Xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Vũ Văn Hồng - Điện thoại: 0327.583.181
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/tra-bat-tien-hung-khanh_843/
54. Đặc sản Măng Bát độ tươi ngon Hồng Ca
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020

- Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hồng Ca
- Địa chỉ: Xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Hà Văn Lân - Điện thoại: 0336.156.866
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/dac-san-mang-bat-do-tuoi-ngon-hong-
ca_819/

- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.
vn/p/mang-tre-bat-do-goi-500-g-77668.html

55. Nước uống đóng chai Vân Hội
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
- Hộ kinh doanh Phùng Xuân Mạnh
- Địa chỉ: Xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Phùng Xuân Mạnh - Điện thoại: 0986.178.576
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/nuoc-uong-dong-chai-van-hoi_831/
56. Thanh long ruột đỏ Minh Quân
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 

2021
- Hợp tác xã thanh long ruột đỏ 

Minh Quân
- Địa chỉ: Xã Minh Quân, huyện 

Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Đỗ Thị Thu Dung 

- Điện thoại: 0362.801.350
- Link mua trên sàn TMĐT 

tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.
com/mua-sam/thanh-long-
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ruot-do-minh-quan_868/
57. Tinh dầu quế Đào Thịnh
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
- Hợp tác xã 6/12 xã Đào Thịnh
- Địa chỉ: Xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Văn Thắng - Điện thoại: 

0844.752.477
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/tinh-dau-que_358/
58. Quà quê chuối tiêu sấy dẻo
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Việt Thành
- Địa chỉ: Xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Văn Quỳnh - Điện thoại: 

0915.710.099
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/qua-que-chuoi-tieu-say-deo_824/
- Link mua trên sàn Postmart – Yên Bái: https://postmart.

vn/p/ocop-qua-que-chuoi-say-deo-500gr-59472.html
59. Rau cải mơ Y Can
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hồng Tiến
- Địa chỉ: Xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Hà Đức Ngà - Điện thoại: 0984.435.534
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/rau-cai-mo-y-can_816/

60. Rau cải ngọt Y Can
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hồng Tiến
- Địa chỉ: Xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Hà Đức Ngà - Điện thoại: 0984.435.534
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/cai-ngot-y-can_817/
61. Rau cải mèo Y Can
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hồng Tiến
- Địa chỉ: Xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Hà Đức Ngà - Điện thoại: 0984.435.534
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/rau-cai-meo-y-can_818/
62. Quế điếu thuốc
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 4 sao năm 2019
- Hợp tác xã Quế hồi Việt Nam
- Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đào Thịnh,, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Quế Anh - Điện thoại: 0985.555.559
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/que-dieu-thuoc_792/
- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.

vn/p/que-dieu-thuoc-lo-200g-106190.html
63. Mật ong Vân Hội
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
- Hợp tác xã Mạnh Thắng
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- Địa chỉ: Xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Anh Thắng - Điện thoại: 0941.111.128
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/mat-ong-van-hoi_894/
- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://

postmart.vn/p/mat-ong-van-hoi-tinh-chat-tu-
nhien-100-115002.html

64. Quế điếu thuốc Hòa Cuông
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao 

năm 2021
- Hợp tác xã Quế Khánh Thành
- Địa chỉ: Xã Hòa Cuông, huyện 

Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Vũ Đình Khánh - 

Điện thoại: 0336.692.683
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên 

Bái: http://sctyenbai.com/mua-sam/
que-dieu-thuoc-hoa-cuong_870/

65. Bột quế Hòa Cuông
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
- Hợp tác xã Quế Khánh Thành
- Địa chỉ: Xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Vũ Đình Khánh - Điện thoại: 0336.692.683
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/bot-que-hoa-cuong_871/
- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.

vn/p/bot-que-hoa-cuong-dac-san-yen-bai-115003.html

66. Mật Ong Minh Quán
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
- Hợp tác xã nuôi ong lấy mật Minh Quán
- Địa chỉ: Xã Minh Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Hoàng Thị Lan - Điện thoại: 0944.024.897
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/mat-ong-minh-quan_896/
- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.

vn/p/mat-ong-minh-quan-350ml-115007.html
67. Quýt đường canh  Hưng Thịnh
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 

2020
- Hợp tác xã cây ăn quả Hưng 

Thịnh
- Địa chỉ: Xã Hưng Thịnh, 

huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Mai Văn Tình - 

Điện thoại: 0918.529.497
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh 

Yên Bái: http://sctyenbai.com/
mua-sam/quyt-duong-canh-hung-
thinh_826/

68. Bưởi diễn Hưng Thịnh
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã cây ăn quả Hưng Thịnh
- Địa chỉ: Xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Mai Văn Tình - Điện thoại: 0988.316.768
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- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.
com/mua-sam/buoi-dien-hung-thinh_828/

69. Bưởi Quy Mông
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
- Hợp tác xã Cây ăn quả Quy Mông
- Địa chỉ: Xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Đỗ Xuân Sang - Điện thoại: 0988.111.189
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/buoi-quy-mong_893/
70. Nước nguồn tinh khiết từ thiên nhiên Ban Na
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Công ty TNHH sản xuất nước tinh khiết Hồng Yến
- Địa chỉ: Bản Nả, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Thị Ninh - Điện thoại: 0979.901.000
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/nuoc-nguon-tinh-khiet-tu-thien-nhien-
ban-na_812/

71. Nước uống đóng chai Aqua Việt Cường
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
- Công ty TNHH sản xuất nước tinh khiết Thanh Quyền 
- Địa chỉ: Xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Lê Thị Thanh - Điện thoại: 0347.699.976
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/nuoc-uong-dong-chai-aqua-viet-
cuong_873/

72. Mật ong Báo Đáp
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
- Hợp tác xã Mật ong Báo Đáp 
- Địa chỉ: Xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Văn Phượng - Điện thoại: 

0969.014.386
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/mat-ong-bao-dap_895/
- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.

vn/p/mat-ong-yen-bai-loai-380ml-53030.html
73. Dầu massage Quốc kỳ
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao 

năm 2021
- Công ty TNHH sản xuất y 

học cổ truyền và đông dược 
Thế Gia

- Địa chỉ: TT Sơn Thịnh, 
huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

- Giám đốc: Hà Thị Hằng 
- Điện thoại: 0989.382.033

- Link mua trên sàn 
TMĐT tỉnh Yên Bái: http://
sctyenbai.com/mua-sam/
dau-massage-quoc-ky_777/

- Link mua trên sàn Postmart - 
Yên Bái: https://postmart.vn/p/ocop-
dau-massage-quoc-ky-16gr-52945.html
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74. Xịt Massage Quốc Kỳ
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 4 sao năm 2020
- Công ty TNHH sản xuất y học cổ truyền và đông dược 

Thế Gia
- Địa chỉ: TT Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Hà Thị Hằng  - Điện thoại: 0989.382.033
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/xit-massage-quoc-ky_778/
- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.

vn/p/ocop-xit-massage-quoc-ky-100ml-52946.html
75. Trà táo mèo Shan Thịnh
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 4 sao năm 2020

- Công ty TNHH sản xuất y học cổ truyền 
và đông dược Thế Gia

- Địa chỉ: TT Sơn Thịnh, huyện 
Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

- Giám đốc: Hà Thị Hằng - 
Điện thoại: 0989.382.033

- Link mua trên sàn TMĐT 
tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.
com/mua-sam/tra-tao-meo-

shan-thinh_775/
- Link mua trên sàn Postmart 

- Yên Bái: https://postmart.
vn/p/ocop-tra-tao-meo-shan-

thinh-52950.html

76. Không gian văn hóa trà Suối Giàng
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 4 sao năm 2021
- Hộ kinh doanh Bùi Ngọc Linh 
- Địa chỉ: Xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Bùi Ngọc Linh - Điện thoại: 0968.661.610
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://

sctyenbai.com/mua-sam/khong-gian-van-hoa-tra-suoi-
giang_902/

77. Homestay Huy Hường
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
- Hộ kinh doanh Vi Quang Huy
- Địa chỉ: Xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Vi Quang Huy - Điện thoại: 0975.437.521
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh 

Yên Bái: http://sctyenbai.com/
m u a - s a m / h o m e s tay - h u y -
huong_903/

78. Đại lão vương trà - 
Diệp Trà Suối Giàng

- Xếp hạng sản phẩm 
Ocop 4 sao năm 2021

- Hợp tác xã hệ sinh 
thái du lịch Suối Giàng

- Địa chỉ: Xã Suối Giàng, 
huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

- Giám đốc: Đào Đức Hiếu - 
Điện thoại: 0914.331.199
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- Link mua trên sàn 
TMĐT tỉnh Yên Bái: http://
sc tye n b a i . c o m / m u a -
sam/diep-tra_856/

- Link mua trên 
sàn Postmart - Yên 
Bái: https://postmart.
vn/p/dai-lao-vuong-
t r a - d i e p - t r a - s u o i -
giang-115139.html

79. Đại lão vương trà - Hồng Trà Suối Giàng
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 4 sao năm 2021
- Hợp tác xã hệ sinh thái du lịch Suối Giàng
- Địa chỉ: Xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Đào Đức Hiếu - Điện thoại: 0914.331.199
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/hong-tra_854/
80. Đại lão vương trà - Hoàng Trà Suối Giàng
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 4 sao năm 2021
- Hợp tác xã hệ sinh thái du lịch Suối Giàng
- Địa chỉ: Xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Đào Đức Hiếu - Điện thoại: 0914.331.199
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/hoang-tra_855/
- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.

vn/p/dai-lao-vuong-tra-hoang-tra-suoi-giang-115068.html
81. Đại lão vương trà -  Bạch Trà Suối Giàng

- Xếp hạng sản phẩm 
Ocop 4 sao năm 2021

- Hợp tác xã hệ sinh 
thái du lịch Suối Giàng

- Địa chỉ: Xã Suối 
Giàng, huyện Văn Chấn, 
tỉnh Yên Bái

- Giám đốc: Đào 
Đức Hiếu - Điện thoại: 
0914.331.199

- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.
com/mua-sam/bach-tra_853/

- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.
vn/p/dai-lao-vuong-tra-bach-tra-suoi-giang-115063.
html

82. Gạo nếp tan Tú Lệ
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 4 sao năm 2020
- Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tú Lệ
- Địa chỉ: Xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Lò Văn Mạnh - Điện thoại: 0988.997.833
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/gao-nep-tan-tu-le_830/
83. Gạo Séng cù
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 4 sao năm 2021
- Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Nông lâm thuỷ sản TNĐ
- Địa chỉ: Tổ 7, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh 

Yên Bái
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- Giám đốc: Phạm Thị Đông - Điện thoại: 0858.258.800
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/gao-seng-cu-muong-lo_225/
84. Trà cả ngọt Stevia Tây Bắc
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Nông lâm thuỷ sản TNĐ
- Địa chỉ: Tổ 7, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh 

Yên Bái
- Giám đốc: Phạm Thị Đông - Điện thoại: 0858.258.800
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com /m ua-sam/tra-co-ngot-stevia-tay-
bac_809/

85. Lạp sườn Mường Lò
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 

sao năm 2020
-  Hộ kinh doanh Trương Thị 

Hải Yến (Cơ sở sản xuất Yến 
Phương)

- Địa chỉ: Phường Tân An, 
thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

- Giám đốc: Trương Thị Hải 
Yến - Điện thoại: 0976.092.264

- Link mua trên sàn TMĐT 
tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/lap-suon-muong-
lo_823/

86. Thịt lợn sấy
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020

-  Hộ kinh doanh Trương Thị Hải Yến (Cơ sở sản xuất Yến 
Phương)

- Địa chỉ: Phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Trương Thị Hải Yến - Điện thoại: 

0976.092.264
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://

sctyenbai.com/mua-sam/thit-lon-
say_821/

- Link mua trên sàn Postmart 
- Yên Báihttps://postmart.vn/p/
thit-lon-say-kho-dac-san-
goi-500gr-22121.html

87. Thịt trâu sấy
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 

3 sao năm 2020
-  Hộ kinh doanh Trương 

Thị Hải Yến (Cơ sở sản xuất Yến 
Phương)

- Địa chỉ: Phường Tân An, thị xã 
Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

- Giám đốc: Trương Thị Hải Yến - Điện 
thoại: 0976.092.264

- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.
com/mua-sam/thit-trau-say_822/

- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.
vn/p/thit-trau-gac-bep-dac-san-nghia-lo-500g-tang-
kem-sot-cham-78126.html
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88. Thịt ba chỉ hun khói
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
-  Hộ kinh doanh Trương Thị Hải Yến (Cơ sở sản xuất Yến 

Phương)
- Địa chỉ: Phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Trương Thị Hải Yến - Điện thoại: 

0976.092.264
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.

com/mua-sam/thi-ba-chi-hun-khoi_820/
89. Gạo Séng cù Phúc Sơn  

- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
-  Hợp tác xã nông sản hữu cơ Phúc 

Sơn
- Địa chỉ: Xã Phúc Sơn, thị xã 

Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Đinh Thị Ngọc 

Lan - Điện thoại: 0987.440.762
- Link mua trên sàn TMĐT 

tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.
com/mua-sam/gao-seng-cu-

phuc-son_881/
90. Du lịch cộng đồng xã Nghĩa 

An
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 4 sao 

năm 2021
-  Hợp tác xã du lịch Mường Lò
- Địa chỉ: Xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Hoàng Thị Phượng - Điện thoại: 0915.981.035

- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: http://sctyenbai.
com/mua-sam/du-lich-cong-dong-xa-nghia-an_852/

91. Bột quế Phương Nhung
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
-  Doanh nghiệp tư nhân Phương Nhung
- Địa chỉ: Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Lương Thị Thảo - Điện thoại: 0855.988.099
- Link mua trên sàn TMĐT tỉnh Yên Bái: https://postmart.

vn/p/ocop-bot-que-phuong-nhung-100g-65494.html
92. Chuối ngự tiến Yên Hợp
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
-  Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông lâm 

nghiệp Cường Vui
- Địa chỉ: Xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Cao Cường - Điện thoại: 

0967.114.289
93. Thiên sơn ngọc quế - Quế sáo
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
-  Hợp tác xã Bình An
- Địa chỉ: Xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Lý Hai - Điện thoại: 0368.927.111
94. Thiên sơn ngọc quế - Quế bột
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
-  Hợp tác xã Bình An
- Địa chỉ: Xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Lý Hai - Điện thoại: 0368.927.111
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95. Rau cải ngọt Tuy Lộc
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 

3 sao năm 2020
-  Hợp tác xã sản xuất rau 

an toàn Tuy Lộc
- Địa chỉ: Thôn Hợp Thành, 

xã Tuy Lộc, TP Yên Bái, tỉnh Yên 
Bái

- Giám đốc: Nguyễn Mạnh Huân 
- Điện thoại: 0976.696.768

96. Dưa chuột Văn Phú
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
-  Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và sản xuất rau an 

toàn xã Văn Phú
- Địa chỉ: Thôn Văn Liên, xã Văn Phú, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Trần Thị Thu Hà - Điện thoại: 0978.984.485
97. Chanh tứ thời Văn Phú
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
-  Hợp tác xã  trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp xã 

Văn Phú
- Địa chỉ: Thôn Văn Liên, xã Văn Phú, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Phùng Văn Lực - Điện thoại: 0365.141.146
98. Miến dong giới phiên Giáp Hậu
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
-  Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh miến dong Giới Phiên 

Giáp Hậu
- Địa chỉ: Xã Giới Phiên, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

- Giám đốc: Nguyễn Quang Giáp - Điện 
thoại: 0986.261.715

- Link mua trên sàn Postmart - 
Yên Bái: https://postmart.vn/p/
ocop-mien-dong-giap-hau-goi-
500g-53040.html

99. Bưởi Đại Minh
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 4 

sao năm 2019
-  Hợp tác xã Bưởi đặc sản Viet 

Gap Đại Minh
- Địa chỉ: Thôn Cầu Mơ, Xã Đại 

Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Xuân Thủy - Điện 

thoại: 0989.006.478
100. Du lịch cộng đồng Bảo Ngọc làng ven
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
-  Hợp tác xã thực phẩm sạch và du lịch Bảo Ngọc
- Địa chỉ: Xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Đặng Tiến Minh - Điện thoại: 0985.728.135
101. Gạo Bạch Hà
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
-  Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bạch Hà
- Địa chỉ: Xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Văn Tuyến - Điện thoại: 

0987.324.068
102. Măng khô Thác Bà
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
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-  Công ty cổ phần Yên Thành
- Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Đức Dũng - Điện thoại: 0912.282.559
103. Măng chua Thác Bà
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
-  Công ty cổ phần Yên Thành
- Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Đức Dũng - Điện thoại: 0912.282.559
104. Du lịch cộng đồng Cội Nguồn  Ruby
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
-  Công ty TNHH Thạch Lâm
- Địa chỉ: Xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Vương Khố Phà - Điện thoại: 0982.872.666
105. Du lịch cộng đồng Hồ Thác Bà

- Xếp hạng sản phẩm Ocop 4 sao năm 2021
-  Công ty cổ phần thương mại và du 

lịch Hồ Thác Bà
- Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình, huyện 

Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Trần Văn Hùng - 

Điện thoại: 0915.512.794
106. Cam sành Lục Yên
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 

sao năm 2020
- Hợp tác xã cam sành Lục Yên

- Địa chỉ: xã Khánh Hòa, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Hoàng Thuyết Lập - Điện thoại: 

0985.652.966
107. Khoai tím Lục Yên
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao 

năm 2020
- Hợp tác xã cam sành Lục Yên
- Địa chỉ: xã Khánh Hòa, huyện 

Lục Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Hoàng Thuyết 

Lập - Điện thoại: 0985.652.966
108. Măng mai Lâm Thượng
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 

sao năm 2020
- Hợp tác xã Thanh niên Lâm Thượng 
- Địa chỉ: Xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, tỉnh 

Yên Bái
- Giám đốc: Phạm Văn Hùng - Điện thoại: 0385.805.808
109. Xúc xích thỏ
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã Thanh niên Lâm Thượng 
- Địa chỉ: Xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Phạm Văn Hùng - Điện thoại: 0385.805.808
110. Cao Gắm
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
- Công ty TNHH thảo dược Kiên Minh
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- Địa chỉ: Xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Duy Kiên - Điện thoại: 0389.948.237
111. Giảo Cổ Lam
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
- Công ty TNHH thảo dược Kiên Minh
- Địa chỉ: Xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Duy Kiên - Điện thoại: 0389.948.237
- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.

vn/p/giao-co-lam-luc-yen-dang-vien-nen-hop-60-
vien-52973.html

112. Dây thìa canh
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
- Công ty TNHH thảo dược Kiên Minh
- Địa chỉ: Xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Duy Kiên - Điện thoại: 0389.948.237
- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.

vn/p/vien-day-thia-canh-luc-yen-dang-nen-hop-60-
vien-52971.html

113. Làng văn hóa du lịch cộng đồng Khim Nọi 
(Homestay)

- Xếp hạng sản phẩm Ocop 4 sao năm 2020
- Hợp tác xã Hội nông dân huyện Mù Cang Chải
- Địa chỉ: Thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, 

tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Giàng A Cớ - Điện thoại: 0362.622.105
114. Gạo nếp tan Khau Phạ
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021

- Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Khau Phạ
- Địa chỉ: Xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Lò Văn Lợi- Điện thoại: 0352.248.231
115. Sơn tra khô thái lát
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
- Hợp tác xã Hội nông dân Mù Cang Chải
- Địa chỉ: Thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, 

tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Trần Thị Yến - Điện thoại: 0329.398.656
- Link mua trên sàn Postmart - Yên Bái: https://postmart.

vn/p/tao-meo-kho-goi-1-kg-88636.html
116. Chè Shan tuyết Phình Hồ
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao 

năm 2020
- Công ty cổ phần Minh Thành
- Địa chỉ: Xã Phình Hồ, huyện 

Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Đức Huy - 

Điện thoại: 0383.341.136
117. Gạo Nếp 87
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao 

năm 2020
- Hợp tác xã Nặm Lừu
- Địa chỉ: Xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu, tỉnh 

Yên Bái
- Giám đốc: Lò Văn Huấn - Điện thoại: 0378.751.060
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118. Khoai sọ nương Trạm Tấu
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã kinh doanh, sản xuất dịch vụ tổng hợp 

Hưng Thuỳ
- Địa chỉ: Thị trấn Trạm Tấu, 

huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Hoàng 

Văn Hưng - Điện thoại: 
0977.569.990

- Link mua trên sàn 
Postmart – Yên Bái: https://

postmart.vn/p/ocop-khoai-
so-nuong-tram-tau-52562.

html
119. Măng ớt Trạm Tấu

- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao 
năm 2020

- Hợp tác xã kinh doanh, sản xuất dịch vụ tổng hợp Hưng 
Thuỳ

- Địa chỉ: Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Hoàng Văn Hưng - Điện thoại: 0977.569.990
- Link mua sản phẩm trên sàn TMĐT Yên Bái: https://

postmart.vn/p/mang-ot-tram-tau-21930.html
120. Du lịch suối khoáng nóng Cường Hải Trạm Tấu
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã du lịch Cường Hải
- Địa chỉ: Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

- Giám đốc: Vũ Mạnh Cường - Điện thoại: 0943.039.971
121. Tinh dầu xả Trạm Tấu
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã Hương Chanh
- Địa chỉ: Xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Lò Văn Chanh - Điện thoại: 0358.493.677
- Link mua trên sàn Postmart – Yên Bái: https://postmart.

vn/p/ocop-tinh-dau-sa-tram-tau-52937.html
122. Trà trắng Phình Hồ Trạm Tấu
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
- Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Trạm Tấu
- Địa chỉ: Xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Giàng A Lầu - Điện thoại: 

0819.255.001
- Link mua sản phẩm trên sàn TMĐT 

Yên Bái: https://postmart.vn/p/
ocop-tra-trang-tram-tau-52566.
html

123. Hồng trà Shan tuyết
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 

sao năm 2021
- Hợp tác xã nông nghiệp hữu 

cơ Trạm Tấu
- Địa chỉ: Xã Phình Hồ, huyện 

Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Giàng A Lầu - Điện thoại: 

0819.255.001
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- Link mua trên sàn Postmart 
– Yên Bái: https://postmart.
vn/p/ocop-hong-tra-shan-
tuyet-52568.html

124. Chè Bát tiên Nga Quán
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 

sao năm 2021
- Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp 

Nga Quán
- Địa chỉ: Xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh 

Yên Bái
- Giám đốc: Lê Minh Nghĩa - Điện thoại: 0965.292.266
125. Tuyết Sơn Trà
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 4 sao năm 2019
- Hợp tác xã Suối giàng
- Địa chỉ: Thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, 

tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Lâm Thị Kim Thoa - Điện thoại: 0983.505.192
- Link mua trên sàn Postmart – Yên Bái: https://postmart.

vn/p/ocop-tuyet-son-tra-suoi-giang-van-chan-hong-
tra-zip-den-net-100gram-51605.html

126. Chè xanh Shan Tuyết Giàng Pằng
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Tây Bắc
- Địa chỉ: Xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Hoàng Công Minh - Điện thoại: 

0963.069.606

127. Chè Trắng Giàng Pằng
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Tây Bắc
- Địa chỉ: Xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Hoàng Công Minh - Điện thoại: 

0963.069.606
128. Chè lên men Giàng Pằng
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Tây Bắc
- Địa chỉ: Xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, 

tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Hoàng Công Minh - 

Điện thoại: 0963.069.606
129. Cam đường canh Văn 

Chấn
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 

sao năm 2020
- Hợp tác xã Trồng cây ăn quả và 

Dịch vụ tổng hợp Bình Thuận
- Địa chỉ: xã Bình Thuận, huyện 

Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Đỗ Quang Trọng - Điện 

thoại: 0844.775.143
130. Cam lòng vàng
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã  sản xuất và dịch vụ cam an toàn Văn Chấn
- Địa chỉ: Xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
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- Giám đốc: Nguyễn Minh Nhiệm - Điện thoại: 
0326.710.232

131. Cam sành Văn Chấn
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hợp tác xã  sản xuất và dịch vụ cam an toàn Văn Chấn
- Địa chỉ: Xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Minh Nhiệm - Điện thoại: 

0326.710.232
132. Điểm du lịch Homestay suối khoáng Hướng Kim
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2020
- Hộ kinh doanh nhà hàng Hướng Kim
- Địa chỉ: Thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Sa Văn Hướng - Điện thoại: 0946.838.271
133. Gel Massage Quốc kỳ
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 4 sao năm 2021
- Công ty TNHH sản xuất y học cổ truyền và đông dược 

Thế Gia
- Địa chỉ: TT Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Hà Thị Hằng  - Điện thoại: 0989.382.033
- Link mua trên sàn Postmart – Yên Bái: https://postmart.

vn/p/ocop-gel-massage-quoc-ky-
50gr-52948.html

134. Thịt trâu hun khói 
Mường Lò

- Xếp hạng sản phẩm 
Ocop 3 sao năm 2021

- Hợp tác xã du lịch 

Mường Lò
- Địa chỉ: Xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Hà Thị Giang- Điện thoại: 0359.983.336
- Link mua trên sàn Postmart – Yên Bái: 

https://postmart.vn/p/thit-trau-gac-
bep-dac-san-nghia-lo-500g-tang-
kem-sot-cham-78126.html

135. Thịt lợn hun khói Mường Lò
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 

sao năm 2021
- Hợp tác xã du lịch Mường Lò
- Địa chỉ: Xã Nghĩa An, thị xã 

Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Hà Thị Giang- 

Điện thoại: 0359.983.336
- Link mua trên sàn Postmart – 

Yên Bái: https://postmart.vn/p/thit-
lon-say-kho-dac-san-goi-500gr-22121.
html

136. Du lịch cộng đồng xã Nghĩa Lợi
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 4 sao năm 2021
- Hợp tác xã du lịch Mường Lò
- Địa chỉ: Xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Hà Thị Giang- Điện thoại: 0359.983.336
137. Gạo Séng cù Mường Lò
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2021
- Hội sản xuất và kinh doanh  gạo Mường Lò
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- Địa chỉ: Phường Tân An, thị 
xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

- Giám đốc: Liễu Ngọc Mậu - 
Điện thoại: 0945.261.798

- Link mua trên sàn Postmart 
– Yên Bái: https://postmart.vn/p/

gao-seng-cu-muong-lo-tui-
1kg-115024.html

138. Nước rửa chén tinh dầu quế
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 

2020
- Hợp tác xã sản xuất dược liệu Thái Dương
- Địa chỉ: Thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh 

Yên Bái
- Giám đốc: Hoàng Văn Thái - Điện thoại: 0985.238.224
139. Cao xương ngựa bạch – Bạch Vương Vũ
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Hộ kinh doanh Lù Thị Tỉnh
- Địa chỉ: Tổ 1, phường Yên Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Lù Thị Tỉnh - Điện thoại: 0983.865.767
140. Cao dê Kiều Oanh
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Hộ kinh doanh Dương Tú Oanh
- Địa chỉ: Tổ 14, phường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Dương Tú Oanh - Điện thoại: 0983.015.562
141. Xúc xích cá Lăng sạch Hồ Thác Bà
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Công ty TNHH chế biến thuỷ sản sạch Hải Hà

- Địa chỉ: Thôn An Lạc, xã Hán Đà, huyện Yên Bình, tỉnh 
Yên Bái

- Giám đốc: Nguyễn Quyết - Điện thoại: 0862.148.288
142. Chả cá Lăng sạch Hồ Thác Bà
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Công ty TNHH chế biến thuỷ sản sạch Hải Hà
- Địa chỉ: Thôn An Lạc, xã Hán Đà, huyện Yên Bình, tỉnh 

Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Quyết - Điện thoại: 0862.148.288
143. Giò cá Lăng sạch Hồ Thác Bà
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Công ty TNHH chế biến thuỷ sản sạch Hải Hà
- Địa chỉ: Thôn An Lạc, xã Hán Đà, huyện Yên Bình, tỉnh 

Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Quyết - Điện thoại: 0862.148.288
144. Ruốc cá Lăng sạch Hồ Thác Bà
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao 

năm 2022
- Công ty TNHH chế biến thuỷ 

sản sạch Hải Hà
- Địa chỉ: Thôn An Lạc, xã Hán 

Đà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Quyết - 

Điện thoại: 0862.148.288
145. Thịt trâu sấy gác bếp 

Hiền Vinh
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 

sao năm 2022
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- Hợp tác xã sản xuất, chế biến Nông lâm sản Tây Bắc 
Hiền Vinh

- Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Đồng Thị Hiền - Điện thoại: 0989.991.062
- Link mua trên sàn Postmart – Yên Bái: https://postmart.

vn/p/thit-trau-gac-bep-nghia-lo-500g-tang-kem-sot-
cham-41609.html

146. Ích Áp Cao
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Công ty TNHH thảo dược Kiên Minh
- Địa chỉ: Xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Duy Kiên - Điện thoại: 0389.948.237
147. Viên thìa canh Giảo Cổ Lam
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Công ty TNHH thảo dược Kiên Minh
- Địa chỉ: Xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Duy Kiên - Điện thoại: 0389.948.237
- Link mua trên sàn Postmart – Yên Bái: https://postmart.

vn/p/vien-day-thia-canh-luc-yen-dang-nen-hop-60-
vien-52971.html

148. Mật ong Cường Thịnh
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Hợp tác xã nuôi ong Cường Thịnh
- Địa chỉ: Xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Lương Xuân Liêm – Điện thoại: 0383.218.280
149. Mật ong Tân Đồng
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Tân Đồng

- Địa chỉ: Xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Đỗ Văn Thành - Điện thoại: 0942.779.574
150. Mật ong Lương Thịnh
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Hợp tác xã Ong mật xã Lương Thịnh
- Địa chỉ: Xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Bùi Thị Oanh - Điện thoại: 0339.213.022
151. Đặc sản măng chua Bát Độ Kiên Thành
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Công ty TNHH An Dũng Kiên Thành
- Địa chỉ: Xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Thị Ngoan - Điện thoại: 

0843.473.387
152. Đặc sản măng giòn Bát Độ Kiên Thành
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Công ty TNHH An Dũng Kiên Thành
- Địa chỉ: Xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Thị Ngoan - Điện thoại: 

0843.473.387
153. Miến đao tráng thái Toàn Nga
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Hợp tác xã khởi nghiệp xanh Quy Mông
- Địa chỉ: Xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Đỗ Danh Toàn - Điện thoại: 0967.473.863
154. Tinh bột nghệ Tân Thịnh
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Tân Thịnh
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thực phẩm Yên Bái
- Địa chỉ: Xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Huy Thông - Điện thoại: 

0982.165.977
159. Kẹo C táo mèo Shan Thịnh
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 4 sao năm 2022
- Công ty TNHH sản xuất y học cổ truyền và đông dược 

Thế Gia
- Địa chỉ: TT Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Hà Thị Hằng - Điện thoại: 0989.382.033
160. Mật ong Thịnh Phát
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Hợp tác xã Thịnh Phát
- Địa chỉ: xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Thị Nguyệt - Điện thoại: 

0977.710.385
161. Đặc sản cá ngão sấy Hương Lý
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Tổ hợp tác cá sấy Hương Lý
- Địa chỉ: xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Đặng Thị Thu Điểm - Điện thoại: 

0383.362.192
162. Mộc Yên Hưng 730 (Rượu ngâm ủ thùng gỗ sồi)
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Hợp tác xã rượu Mộc Yên Hưng
- Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Trần Văn Hưng - Điện thoại: 0975.241.500

- Địa chỉ: Xã Tân Thịnh, TP Yên Bái, 
tỉnh Yên Bái

- Giám đốc: Bùi Thị Hồng - Điện 
thoại: 0987.205.153

155. Tinh dầu sả chanh Văn Yên
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao 

năm 2022
- Hợp tác xã Quế Văn Yên

- Địa chỉ: Tổ 6, Thị trấn Mậu A, huyện Văn 
Yên

- Giám đốc: Đinh Thị Thuý Vân - Điện thoại: 
0385.485.943

- Email: dangconglong2011@gmail.com
- Website:  http://sctyenbai.com
156. Trà Quế Phương Nhung
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Doanh nghiệp tư nhân Phương Nhung
- Địa chỉ: Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Lương Thị Thảo - Điện thoại: 0855.988.099
157. Cao bột cà gai leo
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Hợp tác xã  Dịch vụ sản xuất nông nghiệp và dược liệu 

Yên Bái
- Địa chỉ: Xã Đông An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Phạm văn Chiến - Điện thoại: 0366.285.992
158. Tinh bột sắn
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 4 sao năm 2022
- Nhà máy sắn Văn Yên – Công ty cổ phần Lâm nông sản 
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- Địa chỉ: xã Yên Thành, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Đặng Văn Hà - Điện thoại: 0382.989.983
168. Cà chua an toàn Tuy Lộc
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Hợp tác xã Sản xuất rau an toàn Tuy Lộc
- Địa chỉ: xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Mạnh Huân - Điện thoại: 

0976.696.768
169. Nấm linh chi Minh Bảo
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Hộ kinh doanh Đoàn Văn Dũng
- Địa chỉ: xã Minh Bảo, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Đoàn Văn Dũng - Điện thoại: 0978.796.608
170. Măng trúc tươi Yên Bái
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 

2022
- Công ty TNHH măng tre Tây 

Bắc
- Địa chỉ: xã Ân Lâu, Thành 

phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nông Thị Duyên 

- Điện thoại: 0961.742.768
171. Cốm Khánh Thiện
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 

sao năm 2022
- Hợp tác xã Nông lâm thuỷ sản 

Khánh Thiện
- Địa chỉ: xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên, tỉnh 

Yên Bái

163. Mộc Yên Hưng 365 (Rượu nếp cái hoa vàng hạ thổ)
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Hợp tác xã rượu Mộc Yên Hưng
- Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Trần Văn Hưng - Điện thoại: 0975.241.500
164. Rượu mơ Vương Việt
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Công ty TNHH Thương mại và sản xuất hàng nông sản 

Việt Nam
- Địa chỉ: xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Phạm Xuân Cường - Điện thoại: 

0964.895.788
165. Rượu Chuối hột Vương Việt
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Công ty TNHH Thương mại và sản xuất hàng nông sản 

Việt Nam
- Địa chỉ: xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Phạm Xuân Cường - Điện thoại: 

0964.895.788
166. Dưa hấu Mỹ Gia
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Hợp tác xã tre măng Bát độ Mỹ Gia
- Địa chỉ: xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Lân Hoàng Hiền - Điện thoại: 0978.890.338
167. Dưa hấu Bán Ngập Yên Thành
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp Yên Thành
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- Giám đốc: Lã Như Huy - Điện thoại: 0888.655.588
176. Chuối ngự tiến Yên Hợp sấy dẻo
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
-  Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông lâm 

nghiệp Cường Vui
- Địa chỉ: Xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Cao Cường - Điện thoại: 

0967.114.289
177. Phở khô Thanh Mai
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Hợp tác xã Thanh Mai
- Địa chỉ: xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Phạm Thị Thanh - Điện thoại: 0972.080.382
178. Bún gạo lứt Thanh Mai
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Hợp tác xã Thanh Mai
- Địa chỉ: xã Yên Thái, huyện Văn Yên, 

tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Phạm Thị Thanh - 

Điện thoại: 0972.080.382
179. Cá tầm Nà Hẩu
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 

sao năm 2022
- Hợp tác xã Nông nghiệp và 

Dịch vụ Nà Hẩu
- Địa chỉ: xã Nà Hẩu, huyện Văn 

Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Đặng Văn Chính - 

- Giám đốc: Nông Đức Doãn - Điện thoại: 0966.270.874
172. Thanh long ruột đỏ Nghĩa Lộ
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Hợp tác xã Nông nghiệp Nghĩa Lộ
- Địa chỉ: xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Hoàng Thị Thu Dung - Điện thoại: 

0394.738.011
173. Bưởi da xanh Nghĩa Lộ

- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao 
năm 2022

- Hợp tác xã Nông nghiệp 
Nghĩa Lộ

- Địa chỉ: xã Nghĩa Lộ, thị xã 
Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

- Giám đốc: Hoàng Thị Thu 
Dung - Điện thoại: 0394.738.011

174. Gạo Séng Cù An Sơn
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 

sao năm 2022
- Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Nông 

nghiệp An Sơn
- Địa chỉ: xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Nguyễn Văn Tưởng - Điện thoại: 

0364.851.865
175. Ruốc tôm ban trắng
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Hộ kinh doanh Huy Phương
- Địa chỉ: Phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
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Điện thoại: 0975.119.375
180. Tinh dầu quế nguyên chất Thiên Sơn Ngọc Quế
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Hợp tác xã Bình An

- Địa chỉ: xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh 
Yên Bái

- Giám đốc: Lý Hai - Điện thoại: 
0368.188.111

181. Đặc sản trà túi lọc Bát Tiên 
Bảo Hưng Trấn Yên

- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 
sao năm 2022

- Hợp tác xã sản xuất chè xanh 
chất lượng cao Bảo Hưng

- Địa chỉ: thôn Khe Ngay, xã Bảo 
Hưng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Vũ Viết Quốc - Điện thoại: 

0976.695.876
182. Giò lụa Thu Hương
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Hộ kinh doanh Hoàng Thị Thu Hương
- Địa chỉ: thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Phùng Thị Hương - Điện thoại: 0984.954.225
183. Dịch vụ du lịch cộng đồng Ngọc Liên
- Xếp hạng sản phẩm Ocop 3 sao năm 2022
- Hộ kinh doanh Hoàng Ngọc Liên
- Địa chỉ: xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- Giám đốc: Hoàng Ngọc Liên - Điện thoại: 0397.014.836

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH YÊN BÁI
Địa chỉ: Số 107A, Đ. Hoà Bình, P. Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái, T. Yên Bái

Điện thoại: 02163.866.677 - Fax: 02163.866.677
Website: www.sctyenbai.gov.vn

www.sctyenbai.com

Chịu trách nhiệm xuất bản
Ông Đoàn Lê Khoa
Giám đốc Trung tâm

Chịu trách nhiệm nội dung
Ông Nguyễn Đình Chiến - Phó Giám đốc Sở

Ông Đoàn Lê Khoa - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 
thương mại

Biên tập
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Công ty Cổ phần in và Quảng cáo Đông Đô

In .... cuốn, khổ 10x15cm, tại Công ty Cổ phần In và Quảng cáo Đông Đô, tổ 
12, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, ĐT: 02163.852.514.
Giấy phép số: ..../GP-STTTT ngày ../../2022 của Sở Thông tin và Truyền 
thông Yên Bái. In xong và nộp lưu chiểu tháng ../2022

SÁCH KHÔNG BÁN






